
1
Công ty TNHH cơ khí An Thuận 

Phát
0600876906

- UBND huyện Xuân Trường - Phòng Lao động, Thương 

binh và xã hội;

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

chủ trì, Phòng Lao động, Thương 

binh và xã hội huyện Xuân Trường 

phối hợp

2
Công ty cổ phần Xây dựng Dung 

Trường
0600350648

- UBND huyện Xuân Trường - Phòng Lao động, Thương 

binh và xã hội ;

- Kiểm toán Nhà nước

Kiểm toán Nhà nước

3
Công ty cổ phần xây dựng cơ khí 

thiết bị thủy lợi Xuân Thủy
0600677650

- UBND huyện Xuân Trường - Phòng Lao động, Thương 

binh và xã hội ;

- Kiểm toán Nhà nước

Kiểm toán Nhà nước

4
Công ty Cổ phần Bia Hà Nội Nam 

Định
0600161270

- Sở Công thương;

- Sở Khoa học công nghệ;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

5
Công ty TNHH Sợi - Dệt nhuộm 

YULUN Việt Nam
0601058780

- Sở Công thương;

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

6

Công ty Cổ phần Sản xuất và 

thương mại xuất nhập khẩu Đại 

Long

0601070523

- Sở Công thương;

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Sở Y tế;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

7

Công ty TNHH một thành viên sản 

xuất thương mại và vận tải Minh 

Hằng

0601069969

- Sở Công thương;

- Sở Y tế;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế
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8 Công ty cổ phần vận tải Hải Hà 0600338841

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế huyện Hải Hậu

-  Sở Giao thông vận tải;

- Sở Khoa học công nghệ

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế huyện 

Hải Hậu

9

Chi nhánh - Công ty TNHH 

thương mại và du lịch Nguyên 

Minh

0101561516-003
-  Sở Giao thông vận tải;

- Sở Khoa học công nghệ
Sở Giao thông vận tải

10
Công ty TNHH thương mại Mạnh 

Thắng
0600615534

-  Sở Giao thông vận tải;

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

Sở Giao thông vận tải

11 Công ty TNHH vận tải Phúc Vinh 0601010637

-  Sở Giao thông vận tải;

- Sở Khoa học công nghệ;

- Kiểm toán Nhà nước

Kiểm toán Nhà nước

12

Công ty cổ phần May Sông Hồng 

(Nguyễn Đức Thuận - TP Nam 

Định)

0600333307
- Sở Y tế;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh
Bảo hiểm xã hội tỉnh

13

Công ty cổ phần TNHH thương 

mại Phúc Thái (Cụm công nghiệp 

An Xá)

0600346391

- Sở Giao thông vận tải;

- Liên đoàn lao động tỉnh;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

14
Công ty cổ phần quản lý và xây 

dựng cầu đường Nam Định
0600011839

-  Sở Giao thông vận tải;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh
Sở Giao thông vận tải

15
Công ty cổ phần xây dựng Hoàng 

Nam
0600336308

-  Sở Giao thông vận tải;

- Kiểm toán Nhà nước
Kiểm toán Nhà nước

16 Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam 0600014269

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Liên đoàn lao động tỉnh;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế;

- Sở Khoa học công nghệ;

- Ban quản lý các KCN 

Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế
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17
Công ty TNHH Dream Plastic 

Nam Định
0601125003

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế;

- Sở Y tế;

- Sở Tài nguyên môi trường

Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

18 Công ty TNHH Shvina 0601155456
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Liên đoàn lao động tỉnh;
Liên đoàn lao động tỉnh

19 Công ty TNHH Nam Định Katoh 0600740052

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Sở Tài nguyên môi trường;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế;

- Ban quản lý các KCN 

Sở Tài nguyên môi trường chủ trì, 

Ban quản lý các KCN phối hợp

20 Công ty TNHH D.F Zin 0600410329

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Sở Y tế

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

21 Công ty TNHH Enter.B Nam Định 0601069052
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Sở Y tế
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

22

Công ty TNHH một thành viên 

khai thác công trình thủy lợi Xuân 

Thủy

0600138472

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Sở Y tế;

- Sở Tài chính;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Sở Tài chính

23 Công ty TNHH Senda Việt Nam 0601134110
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Sở Y tế;
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

24
Công ty Cổ phần gạch ngói Nam 

Ninh
0600310275

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh
Bảo hiểm xã hội tỉnh

25
Chi nhánh công ty cổ phần dược 

phẩm Trường Thọ
0100976733-002

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Sở Y tế;

- Sở Tài nguyên môi trường;

- Sở Khoa học công nghệ

Sở Y tế

26
Công ty Cổ phần Dây lưới thép 

Nam Định
0600160478

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Kiểm toán Nhà nước;
Kiểm toán Nhà nước
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27
Công ty cổ phần Dệt nhuộm 

Sunrise Việt Nam
0600977710

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Sở Tài nguyên môi trường;

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

28 Công ty Cổ phần May Nam Giao 0601035712
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Sở Y tế;
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

29 Công ty Cổ phần Nam Âu 0600345165

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Sở Y tế;

- Sở Tài nguyên môi trường;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

30
Công ty TNHH Golden Victory 

Việt Nam
0601097067

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Sở Y tế;

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

31 Công ty TNHH Sung Won Vina 0601037075

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Sở Kế hoạch đầu tư

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Bảo hiểm xã hội tỉnh

32
Công ty TNHH Santerlon Travel 

goods
0601076331

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Sở Y tế;

- Ban quản lý các KCN;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Ban quản lý các KCN 

33 Công ty TNHH Ngọc Cảnh 0600339595

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 8;

- Sở Tài nguyên môi trường;

- Kiểm toán Nhà nước

Kiểm toán Nhà nước

34 Công ty TNHH Thắng Lợi 0600005112

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Sở Tài nguyên môi trường;

- Kiểm toán Nhà nước

Kiểm toán Nhà nước

35 Công ty TNHH Việt Power 0601124095

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế;

- Sở Kế hoạch đầu tư;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế
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36 Công ty cổ phần Trường Tiến 0600296140
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Kiểm toán Nhà nước
Kiểm toán Nhà nước

37
Công ty TNHH Giầy Amara Việt 

Nam
0601038738

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Sở Tài nguyên môi trường;

- Sở Kế hoạch đầu tư;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

38
Công ty TNHH Smart Shirts 

Garments Manufacturing Hải Hậu
0601115083

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Sở Tài nguyên môi trường;

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Liên đoàn lao động tỉnh

Liên đoàn lao động tỉnh

39 Công ty cổ phần dược phẩm PQA 0600829751
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Sở Y tế;
Sở Y tế

40 Công ty cổ phần Việt Thuận 0601070996

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Sở Y tế;

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

41
Công ty TNHH JY plastic Nam 

Định
0601133484

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Sở Tài nguyên môi trường;

- UBND huyện Hải Hậu-BCĐ tháng hành động về ATLĐ ;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

42
Công ty cổ phần may thể thao 

chuyên nghiệp Giao Yến
0601057138

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh+D384
Bảo hiểm xã hội tỉnh

43
Công ty cổ phần vật tư tổng hợp 

Nam Ninh 
0600311737

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn

44
Công ty cổ phần vật tư tổng hợp 

Xuân Trường
0600333515

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh
Bảo hiểm xã hội tỉnh

45
Công ty TNHH vật tư nông nghiệp 

Tấn Anh
0601133205

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 3;

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực huyện Ý Yên - Vụ 

Bản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn
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46
Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ 

thương mại M&Q
0600470303

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 1

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn

47
Công ty cổ phần vật tư nông 

nghiệp Hải Hậu
0600264004

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Sở Tài nguyên môi trường;

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế huyện Hải Hậu

Sở Tài nguyên môi trường

48 Công ty TNHH Mạnh Châu 0600342975

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 7;

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế huyện Hải Hậu

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế huyện 

Hải Hậu

49 Doanh nghiệp tư nhân Phúc Vượng 0600309456
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 1

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn

50
Công ty TNHH một thành viên 

Tiến Sơn 
0600679337

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 3

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn

51
Công ty TNHH chế biến hải sản 

Tân Long
0600999859

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Sở Kế hoạch đầu tư

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn

52
Công ty cổ phần bến cá biển Thịnh 

Lâm
0600884135

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Sở Khoa học công nghệ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn

53 Công ty cổ phần Nam Việt 0600334607
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Kiểm toán nhà nước
Kiểm toán Nhà nước

54 Bệnh viện Tâm Thần tỉnh 0600551489
- Sở Y tế;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh
Sở Y tế

55 Trung tâm y tế huyện Trực Ninh 0600346747
- Sở Y tế;

- Sở Khoa học công nghệ
Sở Y tế

56
Chi nhánh công ty cổ phần dược 

Hậu Giang tại Nam Định
01800156801-049

- Sở Y tế;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 1;

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế 

Sở Y tế

57
Công ty cổ phần Thiết bị dược 

phẩm và dịch vụ Y tế Nam Định 
0600297151

- Sở Y tế;

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực 

thành phố Nam Định - Mỹ Lộc
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58
Công ty TNHH MTV thảo dược 

Pháp Việt
0601075962

- Sở Y tế;

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực 

thành phố Nam Định - Mỹ Lộc

59

Chi nhánh Khách sạn Nam Cường 

Nam Định - Công ty cổ phần  tập 

đoàn Nam Cường Hà Nội

0600082558
- Sở Y tế;

- Kiểm toán nhà nước
Kiểm toán Nhà nước

60
Nhà Hàng Sông Hồng Vàng - 

Công ty cổ phần Trường Duy
0600466593

- Sở Y tế;

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế huyện Trực Ninh

Sở Y tế

61
Công ty TNHH MTV dịch vụ 

thương mại Linh Lan
0600806296

- Sở Y tế;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 1;
Sở Y tế

62
Nhà hàng Hoa Cháo - Công ty 

TNHH Linh Hoa
0600340953

- Sở Y tế;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 1;
Sở Y tế

63
Nhà hàng Mạnh Hoạch - Doanh 

nghiệp tư nhân Thắng Chanh
0600979669

- Sở Y tế;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 1;
Sở Y tế

64
Bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn - Nam 

Định
0600461651

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc;

- Sở Tài nguyên môi trường;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 1;

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực 

thành phố Nam Định - Mỹ Lộc

65 Công ty TNHH Hưng Bình Hường 0600837488
- Sở Y tế;

- Kiểm toán nhà nước;
Kiểm toán Nhà nước

66
Công ty TNHH Dược phẩm và 

thương mại Hoàng Minh
0600759462

- Sở Y tế;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 1;
Sở Y tế

67
Công ty Cổ phần Dược phẩm Fresh 

Life
0601076099

- Sở Y tế;

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc;

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực 

thành phố Nam Định - Mỹ Lộc

68
Công ty TNHH Youngone Nam 

Định
0600327800

- Sở Y tế;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
Sở Y tế
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69 Công ty TNHH May YSS 0600368998

- Sở Y tế;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Ban quản lý các KCN;

- Sở Tài nguyên môi trường

Ban quản lý các KCN

70
Công ty cổ phần may 1 - Dệt Nam 

Định 
0600341964

- Sở Y tế;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
Sở Y tế

71 Công ty cổ phần may Nam An 0600020086
- Sở Y tế;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
Sở Y tế

72
Công ty TNHH hệ thống dây dẫn 

Sumi Việt Nam 
0700257000

- Sở Y tế;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
Bảo hiểm xã hội tỉnh

73 Công ty TNHH Padmac Việt Nam 0601039121
- Sở Y tế;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
Bảo hiểm xã hội tỉnh

74

Công ty TNHH Smart Shirts 

Garmanets Manufacturing Việt 

Nam

0600993173
- Sở Y tế;

- Ban quản lý các KCN;
Sở Y tế

75 Công ty TNHH may mặc JunZhen 0601069782
- Sở Y tế;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
Bảo hiểm xã hội tỉnh

76 Công ty cổ phần Nam Tiến 0601073059

- Sở Y tế;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

77 Công ty cổ phần Tce Vina Denim 0600387327

- Sở Y tế;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Ban quản lý các KCN;

- Sở Tài nguyên môi trường

Ban quản lý các KCN

78

Xí nghiệp sản xuất dịch vụ đời 

sống - Tổng công ty cổ phần  may 

Nam Định

0600019436

- Sở Y tế;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Ban quản lý các KCN;

Ban quản lý các KCN

79
Công ty cổ phần  Lâm Sản Nam 

Định
0600160460

- Sở Y tế;

- Liên đoàn lao động tỉnh;

- Ban quản lý các KCN;

- Kiểm toán nhà nước

Kiểm toán Nhà nước

80 Công ty cổ phần may 9 0600310123
- Sở Y tế;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
Bảo hiểm xã hội tỉnh

8



81 Công ty TNHH Yamani Dynasty 0600814265
- Sở Y tế;

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế;
Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

82
Công ty TNHH bánh kẹo Thành 

Hải
0600328836

- Sở Y tế;

- Sở Khoa học công nghệ;
Sở Y tế

83 Công ty TNHH Đại Thắng 0600322062

- Sở Y tế;

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục Quản lý thị trường

Cục Quản lý thị trường

84 Công ty TNHH Kim Thành Hoa 0601143813
- Sở Y tế;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 1;

Cục quản lý thị trường - Đội quản lý 

thị trường số 1

85 Công ty TNHH NABO 0600296045
- Sở Y tế;

- Sở Khoa học công nghệ;
Sở Khoa học công nghệ

86
Công ty TNHH sản xuất bánh kẹo 

Thanh Lan
0600633011

- Sở Y tế;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 1;
Sở Y tế

87
Công ty TNHH thương mại Hòa 

Bình
0600296302

- Sở Y tế;

- Sở Khoa học công nghệ;
Sở Y tế

88 Công ty cổ phần bia NADA 0600312723

- Sở Y tế;

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

89 Công ty cổ phần Hoàng Yến 0600402039
- Sở Y tế;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 1;
Sở Y tế

90
Công ty TNHH MTV chế biến 

thực phẩm xuất khẩu Nghĩa Thành
0601113375

- Sở Y tế;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

91 Công ty cổ phần đầu tư Nam Phát 0601000519
- Sở Y tế;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 1;
Sở Y tế

92 Công ty thủy sản Lenger Việt Nam 0600367994

- Sở Y tế;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

Bảo hiểm xã hội tỉnh

93
Công ty TNHH MTV kinh doanh 

nước sạch Nam Định
0600008000

- Sở Y tế;

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

Sở Y tế
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94 Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Thanh 0600263346

- Sở Y tế;

- Sở Khoa học công nghệ;

- Kiểm toán nhà nước

Kiểm toán Nhà nước

95 Công ty cổ phần Dược Trực Ninh 0600206186
- Sở Y tế;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 5;
Sở Y tế

96 Công ty cổ phần dược Nam Định 0600202752
- Sở Y tế;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
Bảo hiểm xã hội tỉnh

97
Công ty TNHH Dược phẩm Minh 

Cường
0600675533

- Sở Y tế;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 5

Sở Y tế

98
Công ty TNHH Dược phẩm Trâm 

Anh
0601007384

- Sở Y tế;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 1;

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc;

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực 

thành phố Nam Định - Mỹ Lộc

99 Công ty TNHH Thành Đức 0600303285

- Sở Y tế;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 5

Sở Y tế

100
Chi nhánh Công ty cổ phần 

TRAPHACO tại Nam Định
0100108656-017

- Sở Y tế;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 1;
Sở Y tế

101
Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng 

Liên
0600941778

- Sở Y tế;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
Bảo hiểm xã hội tỉnh

102
Công ty cổ phần Dược phẩm Nam 

Hà
0600206147

- Sở Y tế;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Kiểm toán nhà nước

Kiểm toán Nhà nước

103 Công ty TNHH Nam Dược 0600338312
- Sở Y tế;

- Kiểm toán nhà nước
Kiểm toán Nhà nước

104

Công ty cổ phần nước sạch và vệ 

sinh nông thôn tỉnh Nam Định (Số 

05, đường Yết Kiêu, KĐT Hòa 

Vượng, Tp Nam Định)

0600415461

- Sở Khoa học công nghệ;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Liên đoàn lao động tỉnh

Liên đoàn lao động tỉnh
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105 Nhà máy nước KCN Bảo Minh 0600389814
- Sở Y tế;

- Kiểm toán nhà nước
Kiểm toán Nhà nước

106
Công ty TNHH Một thành viên 

Khai thác công trình thủy lợi Ý Yên
0600335329

- Sở Tài chính;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh
Sở Tài chính

107
Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Đức Long
0600426047

- Sở Tài nguyên môi trường;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 8;

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế huyện Nghĩa Hưng;

- Sở Kế hoạch đầu tư

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế huyện 

Nghĩa Hưng

108
Công ty TNHH phát triển thương 

mại Thanh Tùng
0600259251

- Sở Kế hoạch đầu tư;

- Kiểm toán nhà nước
Kiểm toán Nhà nước

109
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 

và thương mại Phúc Tân
0600968635

- Sở Kế hoạch đầu tư;

- Kiểm toán nhà nước
Kiểm toán Nhà nước

110 Công ty cổ phần may PAN ASIA 0601137312
- Sở Kế hoạch đầu tư;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh
Sở Kế hoạch đầu tư

111
Công ty cổ phần xây dựng 

Giao Thủy 7
0600283198

- Sở Kế hoạch đầu tư;

- Kiểm toán nhà nước
Kiểm toán Nhà nước

112
Công ty TNHH SUNRISE 

SPINNING (Việt Nam)
0600965377

- Sở Kế hoạch đầu tư;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh
Sở Kế hoạch đầu tư

113

Công ty TNHH phân phối độc 

quyền thiết bị vệ sinh ARROW 

Việt Nam

0600995653
- Sở Kế hoạch đầu tư;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh
Bảo hiểm xã hội tỉnh

114
Công ty TNHH in ấn kỹ thuật mới 

Vina
0600811867

- Sở Kế hoạch đầu tư;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Sở Thông tin truyền thông

Sở Thông tin truyền thông

115
Công ty cổ phần XD hạ tầng Đại 

Phong
0600333201

- Kiểm toán nhà nước;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Liên đoàn lao động tỉnh

Kiểm toán Nhà nước

116 Công ty TNHH TM&SX Vĩnh Tiến 0600326797

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Liên đoàn lao động tỉnh

Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

117
Công ty cổ phần may TT chuyên 

nghiệp Giao Thủy
0600408270

- Kiểm toán nhà nước;

- Sở Tài nguyên môi trường;

- Liên đoàn lao động tỉnh

Kiểm toán Nhà nước
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118
Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc 

Quang Phát
0601037452

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 5;
Sở Khoa học công nghệ

119
Doanh nghiệp tư nhân thương mại 

tổng hợp Mai Anh
0601035085

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 6;

Cục quản lý thị trường - Đội quản lý 

thị trường số 6

120 Công ty TNHHTM Long Hà 0600327430
- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 6;

Cục quản lý thị trường - Đội quản lý 

thị trường số 6

121
Doanh nghiệp tư nhân TM&DVTH 

Trường Thịnh
0600960629

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 6;

Cục quản lý thị trường - Đội quản lý 

thị trường số 6

122 Công ty đầu tư xây dựng Toàn Cầu 0600716691
- Sở Khoa học công nghệ;

- Kiểm toán nhà nước;
Kiểm toán Nhà nước

123 Công ty TNHH MTVTM Tiến Phi 0601077864
- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 7;

Cục quản lý thị trường - Đội quản lý 

thị trường số 7

124
Công ty TNHH dịch vụ xăng dầu 

Đức Hiệu
0601038135

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 7;

Cục quản lý thị trường - Đội quản lý 

thị trường số 7

125 Công ty TNHH Nhật Minh 0601006944
- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 7;

Cục quản lý thị trường - Đội quản lý 

thị trường số 7

126 Doanh nghiệp tư nhân Hùng Cường 0600206122
- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 7;
Sở Khoa học công nghệ

127
Công ty TNHH MTV xăng dầu 

Minh Phi
0600859731

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 7;
Sở Khoa học công nghệ

128 Công ty TNHH XD Lợi Ngoan 0600677756
- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 6;

Cục quản lý thị trường - Đội quản lý 

thị trường số 6

129
Công ty TNHH xăng dầu Hương 

Tươi
0601038569

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 6;

Cục quản lý thị trường - Đội quản lý 

thị trường số 6
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130
Doanh nghiệp tư nhân thương mại 

Trọng Phương
0600987317

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 6;
Sở Khoa học công nghệ

131
Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu 

Canh Mơ
0600117722

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 6;
Sở Khoa học công nghệ

132
Công ty TNHH TM đầu tư Ngọc 

Huy
0600328628

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 2;
Sở Khoa học công nghệ

133 Doanh nghiệp tư nhân Thành Lợi 0600137704
- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 2;
Sở Khoa học công nghệ

134
Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu 

Hưng Hiệp
0600161915

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 2;

Cục quản lý thị trường - Đội quản lý 

thị trường số 2

135 Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Cường 0600335625
- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 3;
Sở Khoa học công nghệ

136
Công ty TNHH xây dựng Nam 

Vinh
0600677724

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 3;

- Sở Tài nguyên môi trường

Sở Khoa học công nghệ

137
Doanh nghiệp tư nhân Nguyên 

Thanh
0600660777

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 3;

- Sở Tài nguyên môi trường

Sở Khoa học công nghệ

138 Công ty TNHH MTV Thanh Tâm 0600481601
- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 1;
Sở Khoa học công nghệ

139
Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu 

Hùng Đức
0600920288

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 1;

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc;

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực 

thành phố Nam Định - Mỹ Lộc

140 Doanh nghiệp tư nhân Văn Mích 0600191772
- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 5;
Sở Khoa học công nghệ
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141 Doanh nghiệp tư nhân Anh Đắc 0600340713
- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 5;

Cục quản lý thị trường - Đội quản lý 

thị trường số 5

142
Doanh nghiệp tư nhân Vũ Đức 

Thiệu
0600008434

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 4;

Cục quản lý thị trường - Đội quản lý 

thị trường số 4

143 Doanh nghiệp tư nhân Minh Văn 0600328441
- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 4;
Sở Khoa học công nghệ

144
Công ty TNHH Nguyễn Trường 

Sinh
0600304955

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 4;

Cục quản lý thị trường - Đội quản lý 

thị trường số 4

145 Công ty cổ phần Hoàng Sa 0600487018

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 1;

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

Cục quản lý thị trường - Đội quản lý 

thị trường số 1

146 Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Thọ 0600008064

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 1;

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

Sở Khoa học công nghệ

147

Công ty cổ phần Xăng dầu dầu khí 

Nam Định (Số 115C ngõ Dầu khí, 

Đ. Giải Phóng, Tp. Nam Định)

0600759399
- Sở Khoa học công nghệ;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
Bảo hiểm xã hội tỉnh

148
Công ty TNHH Xăng dầu Hương 

Thanh 
0600406971

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 6

Cục quản lý thị trường - Đội quản lý 

thị trường số 6

149
Công ty TNHH DV xăng dầu Minh 

Hiếu
0601034123

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 7

Cục quản lý thị trường - Đội quản lý 

thị trường số 7

150

Công ty TNHH MTV kinh doanh 

và thương mại tổng hợp Trường 

Giang

0601007024
- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 7
Sở Khoa học công nghệ

14



151 Công ty TNHH Trường Hiếu 0600168082

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 3;

- Cục thuế (CCT KV huyện Ý Yên - Vụ Bản)

Cục quản lý thị trường - Đội quản lý 

thị trường số 3

152 Doanh nghiệp tư nhân Long Bình 0600338016
- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 3

Cục quản lý thị trường - Đội quản lý 

thị trường số 3

153

Công ty cổ phần thương mại & 

dịch vụ dầu khí Nam Định (Yên 

Quang, Ý Yên)

0600981273

- Sở Khoa học công nghệ;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 3;

- Cục thuế (VP Cục Thuế);

- Sở Tài nguyên Môi trường

Cục thuế (VP Cục Thuế)

154
Cửa hàng xăng dầu - Công ty cổ 

phần thương mại tổng hợp NĐ
0600328219

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 1;

Cục quản lý thị trường - Đội quản lý 

thị trường số 1

155 Doanh nghiệp tư nhân Tiến Tuân 0600389959
- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 2;
Sở Khoa học công nghệ

156 Công ty cổ phần Hiếu Trung 0600601690
- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 4;
Sở Khoa học công nghệ

157 Công ty cổ phần xăng dầu XK 189 0601077896
- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 3;

Cục quản lý thị trường - Đội quản lý 

thị trường số 2

158
Chi nhánh công ty TNHH TM 

Trần Hồng Quân
0101058817-006

- Sở Khoa học công nghệ;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Cục quản lý thị trường;

- Cục thuế (CCT KV TP Nam Định - Mỹ Lộc);

Bảo hiểm xã hội tỉnh

159
Công ty cổ phần thương mại Mai 

Hương
0600156030

- Sở Khoa học công nghệ;

- Kiểm toán nhà nước;
Kiểm toán Nhà nước

160
Doanh nghiệp tư nhân Vàng bạc 

Hằng Tân
0601032824

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 1;

Cục quản lý thị trường - Đội quản lý 

thị trường số 1
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161
Công ty TNHH Vàng bạc Phúc 

Thành
0600005666

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 1;
Sở Khoa học công nghệ

162 Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Duy 0600721437
- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 3;

Cục quản lý thị trường - Đội quản lý 

thị trường số 3

163
Công ty TNHH MTV Sản xuất và 

TM Tươi Vui
0600008177

- Sở Khoa học công nghệ;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 3;

Bảo hiểm xã hội tỉnh

164
Công ty cổ phần xây dựng Đình 

Văn
0600333709

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 3;

- Kiểm toán nhà nước;

- Sở Tài nguyên Môi trường

Kiểm toán Nhà nước

165 Công ty TNHH XD Quang Trung 0600416391
- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 2;

Cục quản lý thị trường - Đội quản lý 

thị trường số 2

166 Doanh nghiệp tư nhân Văn Cầu 0600329300
- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 2;

Cục quản lý thị trường - Đội quản lý 

thị trường số 2

167 Doanh nghiệp tư nhân Hương Đức 0600424787
- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 2;
Sở Khoa học công nghệ

168
Doanh nghiệp tư nhân Trần Ngọc 

Huy
0600201565

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 1;
Sở Khoa học công nghệ

169 Doanh nghiệp tư nhân Xuân Lập 0600302764
- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 5;

Cục quản lý thị trường - Đội quản lý 

thị trường số 5

170 Doanh nghiệp tư nhân Lê Văn Mại 0600115443
- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 6;
Sở Khoa học công nghệ

171 Doanh nghiệp tư nhân Hằng Hà 0600333392
- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 6;

Cục quản lý thị trường - Đội quản lý 

thị trường số 6
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172
Doanh nghiệp tư nhân Lê Chính 

Yên
0600314505

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 7;
Sở Khoa học công nghệ

173 Doanh nghiệp tư nhân Đông Ba 0600137694
- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 2;
Sở Khoa học công nghệ

174 Doanh nghiệp tư nhân Văn Tiến 0600126212
- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 1;

Cục quản lý thị trường - Đội quản lý 

thị trường số 1

175 Công ty TNHH Trọng Lộc 0600581726
- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 4;
Sở Khoa học công nghệ

176 Doanh nghiệp tư nhân Minh Tuyên 0600109249
- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 4;
Sở Khoa học công nghệ

177
Doanh nghiệp tư nhân Nguyệt 

Hùng
0600312547

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 4;

Cục quản lý thị trường - Đội quản lý 

thị trường số 4

178 Công ty TNHH Trúc Luận 0600842093
- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 4;

Cục quản lý thị trường - Đội quản lý 

thị trường số 4

179
Doanh nghiệp tư nhân XD Minh 

Huy
0600967769

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 4;

Cục quản lý thị trường - Đội quản lý 

thị trường số 4

180 Doanh nghiệp tư nhân Duy Khôi 0600288534
- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - Đội quản lý thị trường số 5;
Sở Khoa học công nghệ

181
Công ty TNHH MTV Huy Hoàng 

Nam Định
0600797468

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 5
Sở Khoa học công nghệ

182 Công ty TNHH MTV Hồng Kết 0600774622
- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 5

Cục quản lý thị trường - Đội quản lý 

thị trường số 5

183 Doanh nghiệp tư nhân Phương Mai 0600057015

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 8

- Sở Tài nguyên Môi trường

Sở Khoa học công nghệ

184
Công ty TNHH xăng dầu Hồng 

Anh
0600527503

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 8

Cục quản lý thị trường - đội quản lý 

thị trường số 8

185 Doanh nghiệp tư nhân Văn Thư 0600005151
- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 7
Sở Khoa học công nghệ
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186 Doanh nghiệp tư nhân Toàn Tài 0600317665
- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 7
Sở Khoa học công nghệ

187
Doanh nghiệp tư nhân Trần Văn 

Hưng
0600036738

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 7
Sở Khoa học công nghệ

188
Doanh nghiệp tư nhân Trần Thị 

Liệu
0601043135

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 7
Sở Khoa học công nghệ

189 Công ty TNHH MTV Đoàn Hải 0600391066
- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 7

Cục quản lý thị trường - đội quản lý 

thị trường số 7

190 Công ty TNHH MTV Hà Nhạ 0600898762
- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 7

Cục quản lý thị trường - đội quản lý 

thị trường số 7

191
Công ty cổ phần bến xe Xuân 

Trường
0601033352

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 7

Cục quản lý thị trường - đội quản lý 

thị trường số 7

192
Công ty TNHH MTV thương mại 

tổng hợp Khánh Thành 1
0601035166

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 6
Sở Khoa học công nghệ

193 Công ty TNHH Đức Thịnh Thành 0600387486
- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 6
Sở Khoa học công nghệ

194 Công ty TNHH Vi Sự 0600664274
- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 6
Sở Khoa học công nghệ

195
Doanh nghiệp tư nhân Xăng Dầu 

Dũng Thủy
0600408880

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 6
Sở Khoa học công nghệ

196
Công ty TNHH kinh doanh TM 

Đức Duy
0601077769

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 6

Cục quản lý thị trường - đội quản lý 

thị trường số 6

197
Doanh nghiệp tư nhân XD Phượng 

Minh
0601039107

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 6

Cục quản lý thị trường - đội quản lý 

thị trường số 6

198 Doanh nghiệp tư nhân Quang Thẩm 0600181326
- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 6

Cục quản lý thị trường - đội quản lý 

thị trường số 6

199
Doanh nghiệp tư nhân Xăng Dầu 

Mai Sơn Lâm
0600147903

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 6

Cục quản lý thị trường - đội quản lý 

thị trường số 6

200 Công ty cổ phần HTC-VINA 0600812148

- Sở Khoa học công nghệ;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thanh tra sở

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực 

thành phố Nam Định - Mỹ Lộc
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201 Công ty TNHH Ô tô Đại Duy 0600347081

- Sở Khoa học công nghệ;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực huyện Nam Ninh

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực 

huyện Nam Ninh

202 Công ty điện lực Nam Định 0100100417-003
- Sở Khoa học công nghệ;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
Bảo hiểm xã hội tỉnh

203
Doanh nghiệp tư nhân Vàng bạc đá 

quý Minh Trang
0601036353

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 1
Sở Khoa học công nghệ

204
Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Vũ 

Hiệp
0600993342

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 1

Cục quản lý thị trường - đội quản lý 

thị trường số 1

205
Công ty TNHH Một thành viên 

NGA SANG
0600378280

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 1;

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục Thuế

Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục Thuế

206
Công ty TNHH thiết bị điện Đức 

Tại
0600378883

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 1
Sở Khoa học công nghệ

207
Công ty TNHH MTV Khai thác 

công trình thủy lợi Hải Hậu
0600001252

- Sở Xây dựng - Thanh tra Sở;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế huyện Hải Hậu;

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế huyện 

Hải Hậu

208
Công ty cổ phần vải sợi may mặc 

Nam Hà
0600328307

- Sở Xây dựng;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
Bảo hiểm xã hội tỉnh

209 Bưu điện tỉnh Nam Định 0600020255
- Sở Thông tin truyền thông;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh.
Sở Thông tin truyền thông

210 Công ty cổ phần Nam Liên 0600386411

- Sở Thông tin truyền thông;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Sở Tài nguyên Môi trường - Chi cục BVMT;

Thanh tra tỉnh đang thanh tra theo Kế 

hoạch thanh tra năm 2019

211
Công ty Cổ phần Phát hành sách 

Nam Hà 
0600005578

- Sở Thông tin truyền thông;

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 1
Sở Thông tin truyền thông

212
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị 

giáo dục Nam Định 
0601155801

- Sở Thông tin truyền thông;

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 1
Sở Thông tin truyền thông

213
Công ty cổ phần VTVcab Nam 

Định
0600339309

- Sở Thông tin truyền thông;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh
Sở Thông tin truyền thông

214
Công ty TNHH SING YICK Việt 

Nam
0601174427

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Ban quản lý các khu công nghiệp
Ban quản lý các khu công nghiệp
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215
Công ty TNHH GANG WEI Việt 

Nam
0601180942

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Ban quản lý các khu công nghiệp
Ban quản lý các khu công nghiệp

216 Công ty TNHH giầy Đại Khả 0601163337
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- UBND huyện Vụ Bản - Phòng LĐTBXH
Bảo hiểm xã hội tỉnh 

217 Công ty cổ phần xây lắp Trực Ninh 0600258018
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Kiểm toán nhà nước
Kiểm toán Nhà nước

218 Công ty cổ phần xây dựng Hòa Hợp 0600547429
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Kiểm toán nhà nước
Kiểm toán Nhà nước

219
Chi nhánh Công ty Cổ phần bao bì 

Nam Ninh
0200752938-001

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Ban quản lý các khu công nghiệp
Bảo hiểm xã hội tỉnh

220
Công ty Cổ phần liên doanh Việt - 

Thái
0600691052

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Ban quản lý các khu công nghiệp;

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 1

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực 

thành phố Nam Định - Mỹ Lộc

221
Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút 

Sơn
0600312071

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Kiểm toán nhà nước;

- Sở Tài nguyên

Kiểm toán Nhà nước

222
Công ty cổ phần gạch Granit Nam 

Định
0600409115

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Ban quản lý các khu công nghiệp
Ban quản lý các khu công nghiệp

223 Công ty cổ phần dệt Bảo Minh 0601121915

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Ban quản lý các khu công nghiệp;

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

224 HTX vận tải đường bộ Quỹ Nhất 0600330715

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 8;

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế huyện Nghĩa Hưng

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế huyện 

Nghĩa Hưng

225 Công ty TNHH Thịnh Long 0600288887

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 7;

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế huyện Hải Hậu

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế huyện 

Hải Hậu
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226 Công ty TNHH Công Danh 0600379580
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Kiểm toán nhà nước
Kiểm toán Nhà nước

227
Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ 

Phúc Thanh 
0600795950

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 1;

- Kiểm toán nhà nước.
Kiểm toán Nhà nước

228
Công ty TNHH thương mại Hằng 

Hậu
0600336026

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 1;

- Kiểm toán nhà nước.
Kiểm toán Nhà nước

229
Công ty TNHH Thương mại Thuận 

Yến
0600368797

- Sở Thông tin truyền thông - Thanh tra Sở;

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 1
Sở Thông tin truyền thông

230 Công ty cổ phần Thắng Lợi 0600326878
- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 1;

- Kiểm toán nhà nước.
Kiểm toán Nhà nước

231 Công ty TNHH Trung Kiên 0600312794
- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 1;

- Kiểm toán nhà nước.
Kiểm toán Nhà nước

232 Công ty cổ phần cơ khí Tùng Nam 0600415969
- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 1;

- Kiểm toán nhà nước.
Kiểm toán Nhà nước

233 Công ty TNHH Nam Hoàng 0600338224
- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 1;

- Kiểm toán nhà nước.
Kiểm toán Nhà nước

234 công ty TNHH Đại Tần 0600340801
- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 1;

- Kiểm toán nhà nước.
Kiểm toán Nhà nước

235
Công ty Cổ phần đầu tư phát triển 

Trường An
0600334318

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 5;

- Kiểm toán nhà nước.
Kiểm toán Nhà nước

236 Công ty TNHH Triton 0600447311
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Ban quản lý các khu công nghiệp.
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

237
Công ty cổ phần dược phẩm Minh 

Dân
0600337774

- Ban quản lý các khu công nghiệp;

- Kiểm toán nhà nước
Kiểm toán Nhà nước

238

Công ty TNHH MTV giầy Thành 

Bách VN (Thuê lại nhà xưởng 

Công ty cổ phần hàng công nghiệp)

0601076525

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Thanh tra Sở;

- Ban quản lý các khu công nghiệp;

- Sở Tài nguyên Môi trường.

Sở Tài nguyên Môi trường

239
Công ty cổ phần xơ sợi và nhựa 

tổng hợp Lục Bảo
0600994674

- Sở Lao động - Thanh tra Sở

- Ban quản lý các khu công nghiệp;
Công ty đã dừng hoạt động

21



240
Công ty cổ phần xây dựng 504 

Vinaconex
0600458867

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Kiểm toán nhà nước
Kiểm toán Nhà nước

241 Công ty TNHH Hùng Vân 0600327737
- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế;

- Sở Khoa học công nghệ
Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

242
Công ty cổ phần đầu tư Khánh 

Quân
0601142538

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế;

- Sở Khoa học công nghệ
Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

243 Công ty TNHH sản xuất Vạn Hào 0601137640
- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế;

- Ban quản lý các khu công nghiệp
Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

244 Công ty cổ phần xây lắp Liên Việt 0600465790
- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế;

- Sở kế hoạch đầu tư
Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

245
Công ty cổ phần Tuấn Thành 

(đường N2 Cụm CN An Xá)
0600341932

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- UBND thành phố - phòng Tài nguyên môi trường

Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

246 Công ty TNHH TM Việt Anh 0600327744
- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 1
Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

247
Công ty TNHH xây dựng Thành 

Danh
0600651074

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 1
Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

248 Công ty cổ phần TM Khánh Phong 0600424963

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

- Sở Khoa học công nghệ - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng

Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

249
Công ty TNHH Dược Phẩm Tuyên 

Thạc
0600344154

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

- Sở Y tế
Sở Y tế

250 Công ty TNHH Đại Thành 0600264413
- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

- Bảo hiểm xã hội tỉnh
Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

251 Công ty Cổ phần Bảo Linh 0600665990
- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Thanh tra sở
Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

252 Công ty cổ phần may Duy Minh 0601156266
- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế
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253
Công ty cổ phần Kinh Bắc Thành 

Nam
0601120679

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

- Sở Y tế
Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

254
Công ty TNHH Thương Mại Dịch 

Vụ Và Vận Tải Thái Ngân
0600802559

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 8
Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

255 Công ty cổ phần Liễu Đề 0600809586
- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

- Sở Y tế
Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

256
Công ty TNHH dịch vụ vật tư nông 

nghiệp Nghĩa Hưng
0600156023

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thanh tra sở
Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

257 Công ty TNHH Minh Khai 0600001862
- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 5

Cục quản lý thị trường - đội quản lý 

thị trường số 5

258
Công ty cổ phần thương mại 

Hoàng Tùng Linh
0601033056

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- UBND huyện Hải Hậu - BCĐ tháng hành động về ATLĐ

Bảo hiểm xã hội tỉnh

259
Công ty Cổ Phần Thương Mại 

Xăng Dầu Quốc Tế Ba Sao
0601061504

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

- Sở Khoa học công nghệ
Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

260 Công ty TNHH EB Nam Định 0600740077
- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 1
Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

261
Công ty TNHH Dệt may Thiên 

Nam
0601034998

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

262
Công ty TNHH WON YOUNG 

VINA
0601135139

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

- Bảo hiểm xã hội tỉnh
Bảo hiểm xã hội tỉnh

263 Công ty cổ phần Khoái Lạc Phúc 0600808575
- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

- Sở Kế hoạch
Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

264 Công ty TNHH Dongyang ST Vina 0600387334
- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

- Bảo hiểm xã hội tỉnh
Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

265 Công ty TNHH DT Xuân Trường 0601124497

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

- Sở Y tế;

- Sở Tài nguyên môi trường

Sở Tài nguyên môi trường
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266
Công ty TNHH sợi dệt nhuộm 

Yulun (Việt Nam)
0601032493

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

- Sở Y tế;
Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

267
Công ty TNHH Universal Candle 

Việt Nam
0600341280

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

- Sở Y tế;
Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

268 Công ty TNHH PIM VINA 0601133798

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Sở Tài nguyên môi trường

Sở Tài nguyên môi trường

269
Công ty TNHH MTV Mai Linh 

Nam Định
0600472438

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

- Sở Khoa học công nghệ;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Sở Khoa học công nghệ

270
Công ty TNHH Đông Dược Đồng 

Hưng Đường
0600444367

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 1
Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

271 Công ty Cổ Phần May Nam Hà 0600187705
- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

- Bảo hiểm xã hội tỉnh
Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

272
Công ty Cổ Phần TM Dựơc Liệu 

Sơn Tùng
0600415239

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

- Sở Y tế
Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

273
Công ty Cổ Phần XNK Đại Đoàn 

Kết
0600342862

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

- Ban quản lý các khu công nghiệp
Ban quản lý các khu công nghiệp

274 Công ty cổ phần đầu tư Hải Đường 0600739378

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

- Sở Tài nguyên và Môi trường - Thanh tra Sở;

- Sở Y tế

Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

275
Công ty cổ phần sinh hóa Nam 

Định
0600291047

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế;

- Sở Khoa học công nghệ;

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 1

Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

276 Công ty cổ phần nhựa Nam Tân 0600142486
- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

- Ban quản lý các khu công nghiệp
Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

277
Công ty TNHH Dây Lưới Thép 

Quang Toàn 
0600314230

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

- Bảo hiểm xã hội tỉnh
Bảo hiểm xã hội tỉnh

278 Công ty TNHH Hồng Phát 0600331966
- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

- Ban quản lý các khu công nghiệp
Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

279 Công ty cổ phần Xuân Trường 2 0600730417
- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

- UBND huyện Xuân Trường - Phòng Lao động
Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế
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280 Công ty TNHH Mai Thanh 0600366944

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

- Sở Y tế;

- Sở Tài nguyên môi trường

Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

281
Công ty TNHH Dệt - May Hoàng 

Dũng
0600336474

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

- Ban quản lý các khu công nghiệp
Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

282
Công ty cổ phần kinh doanh Hàng 

Công Nghiệp Nam Định
0600260384

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

- Bảo hiểm xã hội tỉnh
Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

283 Viễn Thông Nam Định 0600414877
- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

- Sở thông tin truyền thông
Sở thông tin truyền thông

284 Công ty Cổ phần Sơn Nam 0600009050
- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

- Sở Y tế.
Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

285 Công ty TNHH May Đức Tùng 0600384090

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

- Sở Kế hoạch đầu tư

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực 

thành phố Nam Định - Mỹ Lộc

286
 Công ty cổ phần đầu tư & thương 

mại Lưu Hoàng Vũ 
0601059907

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

- Sở Y tế

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực 

thành phố Nam Định - Mỹ Lộc

287 Công ty TNHH Hưng Thịnh 0600344524

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

- Sở Kế hoạch đầu tư

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực 

thành phố Nam Định - Mỹ Lộc

288 Công ty TNHH Lan Đằng 0600765339

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 1

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực 

thành phố Nam Định - Mỹ Lộc

289 Công ty TNHH Hà Thủy 0600663834

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 1

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực 

thành phố Nam Định - Mỹ Lộc

290
 Công ty Cổ Phần Phát Triển 

Doanh Nghiệp Tỉnh Nam Định 
0600443998

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

- Ban quản lý các khu công nghiệp

Ban quản lý các khu công nghiệp

291
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Hương Thi
0600664997

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

- Sở Giao thông vận tải - Thanh tra Sở

Sở Giao thông vận tải - Thanh tra Sở
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292  Công ty cổ phần Anh Kiệt 0600424924

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

- Sở Kế hoạch đầu tư

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực 

thành phố Nam Định - Mỹ Lộc

293 Công ty TNHH ống thép Tân Long 0601129865

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

- Ban quản lý các khu công nghiệp

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực 

thành phố Nam Định - Mỹ Lộc

294
Công ty TNHH một thành viên 

Bình Sơn
0600682160

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

- Sở Khoa học công nghệ

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực 

thành phố Nam Định - Mỹ Lộc

295 Công ty TNHH Đại An 0600003348

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

- Sở thông tin truyền thông

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực 

thành phố Nam Định - Mỹ Lộc

296
Doanh nghiệp tư nhân Thành Việt 

Hưng
0601119271

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

- Sở Y tế

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực 

thành phố Nam Định - Mỹ Lộc

297
Công ty TNHH Tân Vũ (Nhà hàng 

Hương Sen)
0600577487

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

- Sở Y tế

Sở Y tế

298
Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại An Biên
0601118888

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

- Sở Y tế

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực 

thành phố Nam Định - Mỹ Lộc

299
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Thương Mại Hiếu Ngọc
0600790409

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 1

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực 

thành phố Nam Định - Mỹ Lộc

300
Công ty TNHH Dược Phẩm Khang 

Lộc
0600328360

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

- Sở Y tế

Sở Y tế

301 Công ty TNHH may Hải Minh 0601109731

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Bảo hiểm xã hội tỉnh

302 Công ty TNHH Hải Nam 0600333868

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 1

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực 

thành phố Nam Định - Mỹ Lộc
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303
Nhà hàng Minh Chung   - Công ty 

TNHH MTV Hùng Hiếu
0600987998

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

- Sở Y tế

Sở Y tế

304 Công ty TNHH TM Tường Thành 0600263875

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 1

Cục quản lý thị trường - đội quản lý 

thị trường số 1

305

Công ty TNHH Một Thành Viên 

Chế Biến Và Cung Cấp Thực 

Phẩm Sạch Năm Sao

0601079614

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

- Sở Y tế

Sở Y tế

306 Công ty TNHH Thanh Bình 0600323845

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 1

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực 

thành phố Nam Định - Mỹ Lộc

307
Công ty TNHH khí công nghiệp 

Nam Hà
0600264036

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 1

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực 

thành phố Nam Định - Mỹ Lộc

308
Chi nhánh Công ty TNHH Kỹ 

thuật điện Việt - Hàn
0101002839-001

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Thanh tra sở

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

- Thanh tra sở

309

Nhà Hàng Hàn Quốc - Công ty 

Tnhh Mtv Kinh Doanh Thương 

Mại Dân Phú

0601073299

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

- Sở Y tế

Sở Y tế

310 Doanh Nghiệp Tư Nhân Lưu Dung 0600297024

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 1

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực 

thành phố Nam Định - Mỹ Lộc

311
Công ty TNHH Một Thành Viên 

An Hòa Bảo
0601085142

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

- Sở Y tế

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực 

thành phố Nam Định - Mỹ Lộc

312
Công ty TNHH Dịch vụ vận tải & 

thương mại Sao Mai 
0601042879

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

- Sở Khoa học công nghệ

Sở Khoa học công nghệ

313
Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ 

& Thương Mại Trường Nhi Khoa
0600998622

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 1

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực 

thành phố Nam Định - Mỹ Lộc
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314 Công ty TNHH Nam Sơn 0600310388

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 1

Cục quản lý thị trường - đội quản lý 

thị trường số 1

315
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Thịnh Hương
0600993021

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 1

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực 

thành phố Nam Định - Mỹ Lộc

316

Công ty Cổ Phần dịch vụ thương 

mại và vệ sinh môi trường Khánh 

Minh

0601076275

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

- Sở Kế hoạch đầu tư

Sở Kế hoạch đầu tư

317
Công ty cổ phần thương mại NT 

Toàn Cầu
0600921757

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

- Sở Kế hoạch đầu tư

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực 

thành phố Nam Định - Mỹ Lộc

318
Công ty TNHH đầu tư TM và dịch 

vụ Sơn Nam
0601143958

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực 

thành phố Nam Định - Mỹ Lộc

319 Công ty Cổ phần Chiềng Mai 0600342936

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 1

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực 

thành phố Nam Định - Mỹ Lộc

320
Công ty TNHH MTV dệt may 

Phương Lan
0600296817

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực huyện Ý Yên - Vụ 

Bản;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Bảo hiểm xã hội tỉnh

321 Công ty TNHH Sao Việt 0600465800

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực huyện Ý Yên - Vụ 

Bản;

- Liên đoàn lao động tỉnh

Liên đoàn lao động tỉnh

322
Công ty cổ phần cơ khí đúc Hòa 

Bình
0600664531

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực huyện Ý Yên - Vụ 

Bản;

- Sở Kế hoạch đầu tư

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực 

huyện Ý Yên - Vụ Bản

323 Hợp tác xã vận tải dịch vụ Ý Yên 0600002785

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực huyện Ý Yên - Vụ 

Bản;

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 3

Cục quản lý thị trường - đội quản lý 

thị trường số 3

324
Công ty Cổ phần bê tông 

đúc sẵn Thành Nam
0600801530

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực huyện Ý Yên - Vụ 

Bản;

- UBND huyện Vụ Bản - Phòng Lao động, Thương binh và 

Xã hội

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực 

huyện Ý Yên - Vụ Bản
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325 Công ty cổ phần may mặc Đức Anh 0600802527

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực huyện Ý Yên - Vụ 

Bản;

- Liên đoàn lao động

Liên đoàn lao động tỉnh

326

Nhà Hàng Khu du lịch Sinh Thái 

Núi Ngăm - CN Công ty TNHH 

Du lịch Nam Hà

0600378925

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực huyện Ý Yên - Vụ 

Bản;

- Sở Y tế

Sở Y tế

327
Công ty TNHH MTV Hiền Thịnh 

Vượng
0601047309

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực huyện Ý Yên - Vụ 

Bản;

- Sở Khoa học công nghệ

Sở Khoa học công nghệ

328 Công ty Cơ khí xây dựng Thế Anh 0601137866

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực huyện Ý Yên - Vụ 

Bản;

- UBND huyện Vụ Bản - Phòng Lao động, Thương binh và 

Xã hội

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực 

huyện Ý Yên - Vụ Bản

329 Công ty TNHH Geu Lim CNF Vina 0601141950

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực huyện Ý Yên - Vụ 

Bản;

- Sở Y tế

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực 

huyện Ý Yên - Vụ Bản

330
Công ty TNHH Dịch vụ Toàn Tâm 

Việt (Đơn vị nấu)
0601162534

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực huyện Ý Yên - Vụ 

Bản;

- Sở Y tế

Sở Y tế

331 Doanh Nghiệp Tư Nhân Tuấn Anh 0600386193

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế huyện Xuân Trường;

- UBND huyện Xuân Trường - Phòng Tài nguyên môi 

trường

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế huyện 

Xuân Trường

332 Công ty Cổ phần XD Hồng Việt 0600297063

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế huyện Xuân Trường;

- UBND huyện Xuân Trường - Phòng Tài nguyên môi 

trường

UBND huyện Xuân Trường - Phòng 

Tài nguyên môi trường

333
Doanh nghiệp tư nhân Phúc Lộc 

Thọ
0600483616

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế huyện Xuân Trường;

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 6

Cục quản lý thị trường - đội quản lý 

thị trường số 6

334 Công ty TNHH Cơ Khí Đình Mộc 0600338489
- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế huyện Xuân Trường;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế huyện 

Xuân Trường
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335
Chi nhánh Công ty TNHH Thương 

Mại Vũ Hoàng Lê
0100379769-003

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế huyện Xuân Trường;

- UBND huyện Xuân Trường - Phòng Tài nguyên môi 

trường

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế huyện 

Xuân Trường

336
Công ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí 

Thanh Hải
0601056293

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế huyện Xuân Trường;

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

337 Công ty TNHH Lại Đức Lộc 0600333265
- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực huyện Nam Ninh;

- Sở Khoa học công nghệ
Sở Khoa học công nghệ

338 Công ty cổ phần XD Minh Tiến 0600346835
- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực huyện Nam Ninh;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực 

huyện Nam Ninh

339
Công ty cổ phần công nghiệp và 

thương mại Hoa Tiên
0600959422

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực huyện Nam Ninh;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực 

huyện Nam Ninh

340
Công ty TNHH Thương mại Dịch 

vụ Nam Huy (Đơn vị nấu)
0600476182

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực huyện Nam Ninh;

- Sở Y tế
Sở Y tế

341 Công ty TNHH Dinh Liên 0600346810
- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực huyện Nam Ninh;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực 

huyện Nam Ninh

342

Cửa hàng bán lẻ XD Việt Nga 

thuộc Công ty TNHH vận tải Việt 

Nga

0601072785
- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực huyện Nam Ninh;

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 1

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực 

huyện Nam Ninh

343 Công ty TNHH nhựa Trực Ninh 0601158841
- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực huyện Nam Ninh;

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

344 Công ty Cổ Phần Phú An 0600296486
- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực huyện Nam Ninh;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực 

huyện Nam Ninh

345
Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Tổng hợp  Đức Long
0600337319

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực huyện Nam Ninh;

- Sở Khoa học công nghệ
Sở Khoa học công nghệ

346
Công ty TNHH MTV đóng tàu 

Thịnh Long
0600414267

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế huyện Hải Hậu;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế huyện 

Hải Hậu
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347 Công ty TNHH Sông Giang 0600343506

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế huyện Hải Hậu;

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- UBND huyện Hải Hậu - BCĐ tháng hành động về ATLĐ

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

348
Công ty cổ phần Chế Biến hải Sản 

Nam Định
0600202745

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế huyện Hải Hậu;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh
Bảo hiểm xã hội tỉnh

349 Công ty TNHH Công Phượng 0601121351
- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế huyện Hải Hậu;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn

350 Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Lan 0600257543
- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế huyện Hải Hậu;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn

351 Công ty TNHH Trường Huy 0600283215
- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế huyện Hải Hậu;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế huyện 

Hải Hậu

352 Công ty cổ phần Vạn Tuyết Trung 0600446903
- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế huyện Hải Hậu;

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 7

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế huyện 

Hải Hậu

353
Công ty cổ phần Thương Mại Phát 

Triển Việt Hương
0601036787

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế huyện Hải Hậu;

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 7

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế huyện 

Hải Hậu

354 Công ty TNHH Hùng Mến 0600408802
- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế huyện Hải Hậu;

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

355 Công ty Cổ phần BC và D 0600804972
- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế huyện Giao Thủy;

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế huyện 

Giao Thủy

356 UBND Giao Châu
- UBND huyện Giao Thủy - Thanh tra huyện;

- Sở Tài chính - Thanh tra

UBND huyện Giao Thủy - Thanh tra 

huyện

357 UBND Giao Hương
- UBND huyện Giao Thủy - Thanh tra huyện;

- Sở Xây dựng - Thanh tra

UBND huyện Giao Thủy - Thanh tra 

huyện

358 UBND xã Hải Cường, Hải Hậu
- UBND huyện Hải Hậu - Thanh tra huyện;

- Sở Tài nguyên môi trường - Thanh tra Sở

UBND huyện Hải Hậu - Thanh tra 

huyện

359 Công ty TNHH Hằng Tín 0201651185-001
- UBND huyện Hải Hậu - BCĐ tháng hành động về ATLĐ;

- Liên đoàn lao động tỉnh
Liên đoàn lao động tỉnh

360 UBND xã Xuân Phương
- UBND huyện Xuân Trường - Thanh tra huyện;

- Sở Tài chính - Thanh tra sở

UBND huyện Xuân Trường - Thanh 

tra huyện

361

Công trình Xây dựng nhà 3 tầng 

phòng học, phòng chức năng và 

các hạng mục phụ trợ trường 

THCS Nam Phong

- UBND thành phố Nam Định - Thanh tra thành phố;

- Sở Tài chính.

UBND thành phố Nam Định - Thanh 

tra thành phố
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362

Công trình Xây dựng nhà đa năng, 

phòng học, phòng chức năng và 

các hạng mục phụ trợ trường tiểu 

học Hùng Vương thành phố Nam 

Định

- UBND thành phố Nam Định - Thanh tra thành phố;

- Sở Tài chính.

UBND thành phố Nam Định - Thanh 

tra thành phố

363

Công trình cải tạo, chống thấm dột 

phòng học, xây mới phòng học và 

các hạng mục phụ trợ trường Mầm 

non Văn Miếu thành phố Nam Định

- UBND thành phố Nam Định - Thanh tra thành phố;

- Sở Tài chính.
Sở Tài chính

364

Công trình cải tạo, chống thấm dột 

nhà học 4 tầng 30 lớp trường 

THCS Phùng Chí Kiên thành phố 

Nam Định

- UBND thành phố Nam Định - Thanh tra thành phố;

- Sở Tài chính.
Sở Tài chính

365 UBND xã Hải Hòa, huyện Hải Hậu
- UBND huyện Hải Hậu - Thanh tra huyện;

- Sở Tài nguyên môi trường - Thanh tra Sở

Sở Tài nguyên môi trường - Thanh 

tra Sở

366 Công ty cổ phần Trịnh Nghiên 0600389148
- Sở Tài nguyên môi trường;

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế
Sở Tài nguyên môi trường

367
Công ty Cổ phần cơ khí và thương 

mại Nam Hà
0600337132

- Sở Tài nguyên môi trường;

- Kiểm toán nhà nước
Kiểm toán Nhà nước

368 Công ty TNHH Tân Thiên Phú 0600662118
- Sở Tài nguyên môi trường;

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế huyện Xuân Trường

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế huyện 

Xuân Trường

369
Công ty TNHH môi trường xanh 

Nam Trực
0601077800

- Sở Tài nguyên môi trường;

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Sở Tài nguyên môi trường

370
công ty cổ phần TM xuất nhập 

khẩu Phương Thúy
0600735334

- Sở Tài nguyên môi trường;

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Kiểm toán Nhà nước

371
Công ty TNHH MTV X20 Nam 

Định

- Sở Tài nguyên môi trường;

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế
Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

372
Công ty TNHH dệt Chentai Miền 

Bắc Việt Nam

- Sở Tài nguyên môi trường;

- Liên đoàn lao động
Sở Tài nguyên môi trường

373
Công ty Cổ Phần Công Nghiệp 

Thương Mại Giao Thủy

- Sở Tài nguyên môi trường;

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế
Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

374
Công ty TNHH Thủy sản Xuân 

Thủy

- Sở Tài nguyên môi trường;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thanh tra Sở
Sở Tài nguyên môi trường
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375 Trung tâm y tế huyện Ý Yên
- Sở Tài nguyên môi trường;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
Bảo hiểm xã hội tỉnh

376
Công ty cổ phần đầu tư và kỹ thuật 

tài nguyên và Môi trường ETC

- Sở Tài nguyên môi trường;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

Sở Tài nguyên môi trường

377 Nhà máy nước Yên Định
- Sở Tài nguyên môi trường;

- Sở Y tế
Sở Tài nguyên môi trường

378 Công ty  TNHH Thuận Thắng
- Sở Tài nguyên môi trường;

- Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế
Cục thuế tỉnh - Văn phòng Cục thuế

379 Công ty TNHH Tuấn Sinh
- Sở Tài nguyên môi trường;

- Kiểm toán nhà nước
Kiểm toán Nhà nước

380

Cửa hàng xăng dầu thị trấn Quỹ 

Nhất - Doanh nghiệp tư nhân 

Mạnh Hùng

- Sở Tài nguyên môi trường;

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế huyện Nghĩa Hưng

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế huyện 

Nghĩa Hưng

381

Cửa hàng xăng dầu thị trấn Liễu 

Đề - Doanh nghiệp tư nhân Đinh 

Văn Lộc

- Sở Tài nguyên môi trường;

- Sở Khoa học công nghệ
Sở Tài nguyên môi trường

382 Doanh nghiệp tư nhân Bảo Yến
- Sở Tài nguyên môi trường;

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 8

Cục quản lý thị trường - đội quản lý 

thị trường số 8

383 Công ty TNHH Sơn Lâm
- Sở Tài nguyên môi trường;

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 3

Cục quản lý thị trường - đội quản lý 

thị trường số 3

384

Công ty cổ phần dịch vụ và thương 

mại Mai Phương (Số 48 đường 

Văn Cao, thành phố Nam Định)

- Cục quản lý thị trường - đội quản lý thị trường số 1;

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

Cục quản lý thị trường - đội quản lý 

thị trường số 1

385
Công ty TNHH kiến trúc XD và 

thương mại Thăng Long
0600759857

- Kiểm toán nhà nước;

- Sở Y tế
Kiểm toán Nhà nước

386 UBND huyện Ý Yên
- Sở Tài chính - Thanh tra;

- Sở Nội vụ - Thanh tra;

Thanh tra tỉnh đang thanh tra theo Kế 

hoạch thanh tra năm 2019

387 THPT Vũ Văn Hiếu huyện Hải Hậu
- Sở Giáo dục và đào tạo;

- Sở Kế hoạch đầu tư
Sở Giáo dục và đào tạo
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388
Trường THPT Nguyễn Trường 

Thúy, huyện Xuân Trường

- Sở Giáo dục và đào tạo;

- Sở Kế hoạch đầu tư
Sở Kế hoạch đầu tư

389
Trường THPT Hoàng Văn Thụ, 

huyện Vụ Bản

- Sở Giáo dục và đào tạo;

- Sở Kế hoạch đầu tư
Sở Kế hoạch đầu tư

390 Trường THPT Trần Văn Lan

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Sở Kế hoạch đầu tư;

- Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

391 Bệnh viện phụ sản Nam Định

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Sở Y tế - Thanh tra sở

- Sở Kế hoạch đầu tư;

- Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

392 UBND huyện Vụ Bản
- Sở Xây dựng;

- Thanh tra tỉnh
Thanh tra tỉnh

393 UBND xã Hải Giang, Hải Hậu
- UBND huyện Hải Hậu - Thanh tra huyện;

- Sở Xây dựng 

UBND huyện Hải Hậu - Thanh tra 

huyện

394 Ủy ban nhân dân huyện Giao Thủy

- Sở Xây dựng;

- Sở Tài chính;

- Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

395
Công ty TNHH khoa học công 

nghệ hóa học Rongchang 

- UBND thành phố - Phòng Tài nguyên môi trường;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh
Bảo hiểm xã hội tỉnh

396 Công ty cổ phần Hưng Việt Jean

- UBND thành phố - Phòng Tài nguyên môi trường;

- Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực thành phố Nam 

Định - Mỹ Lộc

Cục thuế tỉnh - Chi cục thuế khu vực 

thành phố Nam Định - Mỹ Lộc
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